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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K5-CB01 Lý Nguyễn Võ Hoàng Anh 05/07/1993 Nữ Bình Thuận 261339110

2 K5-CB02 Nguyễn Phương Anh 15/03/1963 Nam Quảng Ngãi 260415670

3 K5-CB03 Lê Nữ Quốc Ly Băng 11/01/1975 Nữ Bình Thuận 260687794

4 K5-CB04 Ngô Thị Kim Cúc 30/10/1989 Nữ Bình Thuận 261154667

5 K5-CB05 Phạm Thị Mộng Diễm 01/04/1983 Nữ Bình Thuận 260985315

6 K5-CB06 Vương Thị Hiền 06/11/1980 Nữ Nghệ An 261527970

7 K5-CB07 Đào Ngọc Hiệp 24/09/1979 Nam Bình Thuận 260889723

8 K5-CB08 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu 25/09/1981 Nữ Bình Thuận 260881523

9 K5-CB09 Huỳnh Ngọc Hoài 01/01/1988 Nam Bình Thuận 261151465

10 K5-CB10 Nguyễn Duy Hoàng 26/11/1982 Nam Bình Thuận 260880562

11 K5-CB11 Phan Thị Ngọc Huyền 16/01/1969 Nữ Bình Thuận 260510431

12 K5-CB12 Nguyễn Thị Thanh Hương 04/11/1983 Nữ Bình Thuận 261021237

13 K5-CB13 Nguyễn Bá Lợi 13/07/1991 Nam Nghệ An 186770392

14 K5-CB14 Nguyễn Hoài Nam 25/01/1991 Nam Đồng Nai 251203073

15 K5-CB15 Thái Thị Thanh Nguyên 30/11/1990 Nữ Bình Thuận 261169092

16 K5-CB16 Phan Tôn Nhân 28/06/1984 Nam Bình Thuận 260927004

17 K5-CB17 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 17/01/1984 Nữ Bình Thuận 260927669

18 K5-CB18 Hà Văn Phận 15/02/1971 Nam Bình Thuận 260572278

19 K5-CB19 Nguyễn Thị Phúc 17/06/1981 Nữ Bình Thuận 260929301

20 K5-CB20 Nguyễn Thị Phương 15/06/1984 Nữ Thanh Hóa 261030722
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Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

21 K5-CB21 Lê Hữu Quốc 21/07/1984 Nam Bình Thuận 260924859

22 K5-CB22 Trần Thiện Quốc 15/05/1988 Nam Bình Thuận 261120775

23 K5-CB23 Hoàng Thị Minh Tuyết 07/05/1987 Nữ Bình Thuận 261078362

24 K5-CB24 Nguyễn Tý 20/05/1969 Nam Quảng Trị 260553819

25 K5-CB25 Lê Văn Thanh 16/03/1973 Nam Hà Nội 260787274

26 K5-CB26 Nguyễn Thị Thu Thanh 31/05/1970 Nữ Bình Thuận 260697767

27 K5-CB27 Hoàng Văn Thắng 12/12/1993 Nam Quảng Bình 261317842

28 K5-CB28 Nguyễn Thị Minh Thúy 25/07/1992 Nữ Bình Thuận 261311347

29 K5-CB29 Lê Thị Thương 25/02/1986 Nữ Bình Thuận 261029364

30 K5-CB30 Võ Thị Khánh Trân 10/06/1986 Nữ Bình Thuận 261068435

31 K5-CB31 Huỳnh Thu Vân 15/03/1988 Nữ Bình Thuận 261096145

32 K5-CB32 Nguyễn Thị Hồng Vân 27/07/1979 Nữ Bình Thuận 024820331

33 K5-CB33 Nguyễn Hoài Vũ 22/11/1985 Nam Bình Thuận 261064981

34 K5-CB34 Phạm Quốc Trọng 05/03/1987 Nam Bình Thuận 261104333

                     TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 34 thí sinh

        (Đã ký)
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